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TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

I Vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý (06)   

1 

Chánh Văn 

phòng HĐND 

và UBND xã 

Chuyên viên 

chính 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Kế toán, Kiểm 

toán, Tài chính, Quản trị - Quản lý, 

Quản lý nhà nước, Quản trị kinh 

doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

xã 

  

2 Trưởng phòng 
Chuyên viên 

chính 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Quản lý dự án, Kiến trúc và 

quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây 

dựng,  Công nghệ kỹ thuật công trình 

xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ 

thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai 

thác vận tải, Kinh tế vận tải, Công 

nghệ kỹ thuật giao thông; Kinh tế học 

(nhóm ngành), Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán - Kiểm toán,  Luật kinh 

tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh; 

Lâm nghiệp, Thủy sản, Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Quản 

lý tài nguyên và môi trường (ngành), 

Khoa học trái đất, Khoa học môi 

trường,  Kỹ thuật môi trường hoặc các 

ngành, chuyên ngành khác phù hợp 

với vị trí việc làm đảm nhận,  

Phòng 

Kinh tế 

đối với 

xã hoặc 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô 

thị đối 

với 

phường 

  

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

Phòng 

Văn 
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TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

học (nhóm ngành), Khoa học chính 

trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, 

Quản trị nhân lực, Quản trị văn 

phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã 

hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, 

Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa 

học, Khoa học giáo dục, các ngành 

phù hợp của nhóm ngành Đào tạo 

giáo viên, Luật (nhóm ngành), Kinh 

tế học (nhóm ngành), Y học, Dược 

học, Quản lý y tế,  Luật (nhóm 

ngành), Kinh tế học (nhóm ngành)  

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

hóa - 

Xã hội 

3 

Giám đốc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

chính 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với 

ngành, chuyên ngành phù hợp của 

Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã 

hội, lĩnh vực Tư pháp của Văn phòng 

HĐND&UBND cấp xã 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

  

4 

Phó Chánh 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND xã 

Chuyên viên 

chính hoặc 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Kế toán, Kiểm 

toán, Tài chính, Quản trị - Quản lý, 

Quản lý nhà nước, Quản trị kinh 

doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

xã 

Đơn vị 

xác định 

số lượng 

công 

chức bố 

trí theo 

VTVL 

Phó 

Trưởng 

phòng 

và tương 

đương 

giữ 

ngạch 

Chuyên 

viên 

chính 

hoặc 

Chuyên 

viên theo 

đúng tỉ 

lệ được 

phê 

duyệt 

theo quy 

định 

5 
Phó Trưởng 

phòng 

Chuyên viên 

chính hoặc 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Quản lý dự án, Kiến trúc và 

quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây 

dựng,  Công nghệ kỹ thuật công trình 

xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ 

thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai 

thác vận tải, Kinh tế vận tải, Công 

nghệ kỹ thuật giao thông; Kinh tế học 

(nhóm ngành), Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán - kiểm toán, Luật kinh 

tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh; 

Lâm nghiệp, Thủy sản, Quản lý đất 

đai, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Quản 

lý tài nguyên và môi trường (ngành), 

Phòng 

Kinh tế 

đối với 

xã hoặc 

Phòng 

Kinh tế, 

Hạ tầng 

và Đô 

thị đối 

với 

phường 
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TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

Khoa học trái đất, Khoa học môi 

trường,  Kỹ thuật môi trường hoặc các 

ngành, chuyên ngành khác phù hợp 

với vị trí việc làm đảm nhận 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Khoa học chính 

trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, 

Quản trị nhân lực, Quản trị văn 

phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã 

hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, 

Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa 

học, Khoa học giáo dục, các ngành 

phù hợp của nhóm ngành Đào tạo 

giáo viên, Luật (nhóm ngành), Kinh 

tế học (nhóm ngành), Y học, Dược 

học, Quản lý y tế,  Luật (nhóm 

ngành), Kinh tế học (nhóm ngành)  

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

6 

Phó Giám đốc 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

Chuyên viên 

chính hoặc 

Chuyên viên 

Đại học trở lên với ngành, chuyên 

ngành phù hợp của Phòng Kinh tế, 

Phòng Văn hóa - Xã hội, lĩnh vực Tư 

pháp của Văn phòng HĐND và 

UBND cấp xã 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

II 
Vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp vụ (33) 
Đơn vị căn cứ biên chế được giao để xác định biên chế bố trí theo từng VTVL (hoặc kiêm nhiệm) đảm 

bảo phù hợp  

1 Lĩnh vực Văn phòng  

  

Chuyên viên 

tham mưu, 

giúp việc 

HĐND 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, 

Quản lý nhà nước, Quản trị kinh 

doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

  

  

Chuyên viên 

tham mưu về 

lĩnh vực văn 

phòng 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, 

Quản lý nhà nước, Quản trị kinh 

doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 
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TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

  

Chuyên viên về 

hành chính - 

văn phòng, 

quản trị công 

sở 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, 

Quản lý nhà nước, Quản trị kinh 

doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

 

2 Lĩnh vực Tư pháp  

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực tư 

pháp 

Chuyên viên 
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

ngành Luật 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

  

3 Lĩnh vực Đối ngoại  

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực đối 

ngoại, hội nhập 

quốc tế, biên 

giới, lãnh thổ 

quốc gia 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, 

Quản lý nhà nước, Quản trị kinh 

doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

 

4 Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch  

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực tài 

chính 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán - kiểm toán, Luật kinh 

tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Phòng 

Kinh tế 
 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực kế 

hoạch, đầu tư, 

thống kê 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành:  Kinh tế, Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán - kiểm toán, Luật kinh 

tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Phòng 

Kinh tế 
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TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực đăng 

ký hộ kinh 

doanh, tổ hợp 

tác, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp 

tác xã; hỗ trợ 

kinh doanh, tổ 

chức kinh tế 

tập thể 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành:  Kinh tế, Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán - kiểm toán, Luật kinh 

tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Phòng 

Kinh tế 
 

5 Lĩnh vực Xây dựng  

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực quy 

hoạch, quy 

hoạch đô thị và 

nông thôn, kiến 

trúc 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Quản lý dự án, Kiến trúc và 

quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây 

dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình 

xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ 

thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai 

thác vận tải, Kinh tế vận tải, Công 

nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các 

ngành, chuyên ngành khác phù hợp 

với vị trí việc làm đảm nhận 

Phòng 

Kinh tế 
 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực hoạt 

động đầu tư 

xây dựng, phát 

triển đô thị, hạ 

tầng kỹ thuật 

đô thị, vật liệu 

xây dựng, nhà 

ở, công sở 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Quản lý dự án, Kiến trúc và 

quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây 

dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình 

xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ 

thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai 

thác vận tải, Kinh tế vận tải, Công 

nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các 

ngành, chuyên ngành khác phù hợp 

với vị trí việc làm đảm nhận 

Phòng 

Kinh tế 
 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực giao 

thông 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Quản lý dự án, Kiến trúc và 

quy hoạch, Xây dựng, Quản lý xây 

dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình 

xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây 

dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

Phòng 

Kinh tế 
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TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ 

thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai 

thác vận tải, Kinh tế vận tải, Công 

nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các 

ngành, chuyên ngành khác phù hợp 

với vị trí việc làm đảm nhận 

6 Lĩnh vực Công Thương  

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực công 

thương 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Kinh tế học (nhóm ngành), Tài 

chính - Ngân hàng, Kế toán - kiểm 

toán, Luật kinh tế, Thương mại, Quản 

trị kinh doanh hoặc các ngành, 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí 

việc làm đảm nhận 

Phòng 

Kinh tế 
 

7 Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường  

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực nông 

nghiệp; lâm 

nghiệp; diêm 

nghiệp; thủy 

lợi; thủy sản; 

phát triển nông 

nghiệp; phòng, 

chống thiên tai; 

giảm nghèo 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Nông nghiệp (nhóm ngành), 

Lâm nghiệp, Thủy sản, Thú y hoặc 

các ngành, chuyên ngành khác phù 

hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Phòng 

Kinh tế 
 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực chất 

lượng, an toàn 

thực phẩm đối 

với nông sản, 

lâm sản, thủy 

sản, muối; kinh 

tế hộ, kinh tế 

trang trại nông 

thôn, kinh tế 

tập thể, nông, 

lâm, ngư, diêm 

nghiệp gắn với 

ngành nghề, 

làng nghề nông 

thôn 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Nông nghiệp (nhóm ngành), 

Lâm nghiệp, Thủy sản, Thú y hoặc 

các ngành, chuyên ngành khác phù 

hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Phòng 

Kinh tế 
 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực đất 

đai; tài nguyên 

khoáng sản 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc 

địa - bản đồ, Quản lý tài nguyên và 

Phòng 

Kinh tế 
  



7 

 

TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

môi trường (ngành), Khoa học trái 

đất, Khoa học môi trường, Kỹ thuật 

môi trường hoặc các ngành, chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm 

đảm nhận 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực môi 

trường; tài 

nguyên nước 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc 

địa - bản đồ, Quản lý tài nguyên và 

môi trường (ngành), Khoa học trái 

đất, Khoa học môi trường, Kỹ thuật 

môi trường hoặc các ngành, chuyên 

ngành khác phù hợp với vị trí việc làm 

đảm nhận 

Phòng 

Kinh tế 
 

8 Lĩnh vực Nội vụ  

  
Chuyên viên về 

lĩnh vực nội vụ 
Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Khoa học chính 

trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, 

Quản trị nhân lực, Quản trị văn 

phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã 

hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, 

Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa 

học hoặc các ngành, chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí việc làm đảm 

nhận 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

  

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực lao 

động, tiền 

lương, bảo 

hiểm xã hội, 

người có công, 

bình đẳng giới 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Khoa học chính 

trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, 

Quản trị nhân lực, Quản trị văn 

phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã 

hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, 

Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa 

học hoặc các ngành, chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí việc làm đảm 

nhận 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực dân 

tộc, tôn giáo 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Khoa học chính 

trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, 

Quản trị nhân lực, Quản trị văn 

phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã 

hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, 

Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 
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TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

học hoặc các ngành, chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí việc làm đảm 

nhận 

9 Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo   

  

Chuyên viên 

lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Khoa học giáo dục, các ngành 

phù hợp của nhóm ngành Đào tạo 

giáo viên, Luật (nhóm ngành), Kinh 

tế học (nhóm ngành) hoặc các ngành, 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí 

việc làm đảm nhận 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

  

10 Lĩnh vực Văn hóa, Khoa học và Thông tin 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực văn 

hóa; gia đình; 

thể dục, thể 

thao; du lịch; 

quảng cáo 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Khoa học chính 

trị, Khoa học quản lý, Quản lý công, 

Quản trị nhân lực, Quản trị văn 

phòng, Báo chí và Truyền thông, Xã 

hội học, Công tác xã hội, Văn hóa, 

Lịch sử, Quản lý văn hóa, Văn hóa 

học hoặc các ngành, chuyên ngành 

khác phù hợp với vị trí việc làm đảm 

nhận 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

  

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực phát 

thanh truyền 

hình; báo chí; 

thông tin cơ sở; 

thông tin đối 

ngoại; bưu 

chính; ứng 

dụng công 

nghệ thông tin; 

giao dịch điện 

tử; chính quyền 

số; kinh tế số; 

xã hội số; 

chuyển đổi số 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Khoa học chính 

trị, Khoa học quản lý, công nghệ 

thông tin (nhóm ngành), máy tính 

(nhóm ngành), Quản lý công, Quản trị 

nhân lực, Quản trị văn phòng, Báo chí 

và Truyền thông, Xã hội học, Công 

tác xã hội, Văn hóa, Lịch sử, Quản lý 

văn hóa, Văn hóa học hoặc các ngành, 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí 

việc làm đảm nhận 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

 

  

Chuyên viên về 

lĩnh vực nghiên 

cứu khoa học; 

phát triển công 

nghệ; đổi mới 

sáng tạo; sở 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Khoa học chính 

trị, Khoa học quản lý, công nghệ 

thông tin (nhóm ngành), máy tính 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 
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TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

hữu trí tuệ; tiêu 

chuẩn đo lường 

chất lượng; 

ứng dụng bức 

xạ và đồng vị 

phóng xạ; an 

toàn bức xạ và 

hạt nhân 

(nhóm ngành), Quản lý công, Quản trị 

nhân lực, Quản trị văn phòng, Báo chí 

và Truyền thông, Xã hội học, Công 

tác xã hội, Văn hóa, Lịch sử, Quản lý 

văn hóa, Văn hóa học hoặc các ngành, 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí 

việc làm đảm nhận 

11 Lĩnh vực Y tế  

  
Chuyên viên về 

lĩnh vực y tế 
Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Y học, Dược học, Quản lý y 

tế, Luật (nhóm ngành), Kinh tế học 

(nhóm ngành) hoặc các ngành, 

chuyên ngành khác phù hợp với vị trí 

việc làm đảm nhận 

Phòng 

Văn 

hóa - 

Xã hội 

 

12 Trung tâm Phục vụ hành chính công  

  

Chuyên viên 

thực hiện 

nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục 

hành chính, thủ 

tục hành chính, 

xây dựng chính 

quyền điện tử, 

theo dõi việc 

ứng dụng công 

nghệ thông tin 

tại UBND cấp 

xã 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với 

ngành, chuyên ngành phù hợp của 

Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã 

hội, lĩnh vực Tư pháp của Văn phòng 

HĐND&UBND cấp xã 

Trung 

tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công 

  

13 
Sử dụng tại các Phòng chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ của Phòng  

  

Chuyên viên về 

tiếp công dân, 

giải quyết 

khiếu nại, tố 

cáo, phòng 

chống tham 

nhũng 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, 

Quản lý nhà nước, Quản trị kinh 

doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

  

  

Chuyên viên về 

quản lý ứng 

dụng công 

nghệ thông tin 

và chuyển đổi 

số 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

nhóm ngành, các ngành hoặc chuyên 

ngành: Máy tính và Công nghệ thông 

tin, Sư phạm tin học, toán ứng dụng, 

toán tin, điện tử và tin học, công nghệ 

truyền thông; Điện tử - Viễn thông; 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

 



10 

 

TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn 

thông; Kỹ thuật điện tử; Kỹ thuật viễn 

thông; Công nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền 

thông; Hệ thống thông tin quản lý; Kỹ 

thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật 

điều khiển và tự động hóa; Công nghệ 

kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; 

Cơ sở toán học cho tin học  

  

Chuyên viên 

về kiểm tra 

chuyên ngành 

Chuyên viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

một trong các ngành hoặc nhóm 

ngành: Luật (nhóm ngành), Kinh tế 

học (nhóm ngành), Quản trị - Quản lý, 

Quản lý nhà nước, Quản trị kinh 

doanh, Báo chí và Truyền thông, Xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước 

hoặc các ngành, chuyên ngành khác 

phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

 

  Văn thư viên Văn thư viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

ngành hoặc chuyên ngành văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và 

quản trị văn phòng, Trường hợp có 

bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có 

thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt 

nghiệp cao đẳng, trung cấp ngành 

hoặc chuyên ngành văn thư hành 

chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

 

  Lưu trữ viên Lưu trữ viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

ngành lưu trữ, Trường hợp tốt nghiệp 

đại học trở lên ngành khác phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu 

trữ do cơ sở đào tạo có thẩm quyền 

cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, 

trung cấp ngành lưu trữ 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

 

  

Kế toán trưởng 

(hoặc phụ 

trách kế toán) 

  
Có trình độ chuyên môn phù hợp với 

lĩnh vực công tác theo quy định 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

 

  Kế toán viên Kế toán viên 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, 

ngành hoặc chuyên ngành Kế toán, 

Kiểm toán, Tài chính 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 
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TT 
Tên Vị trí  

việc làm 

Ngạch công 

chức tương 

ứng 

Trình độ chuyên môn từng VTVL 

Đơn vị 

thực 

hiện 

VTVL 

Ghi chú 

  Cán sự thủ quỹ Cán sự 

Có bằng cấp hoặc chuyên ngành đào 

tạo phù hợp với lĩnh vực công tác và 

vị trí việc làm 

Văn 

phòng 

HĐND 

& 

UBND 

xã 

 

III Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ (03)  

  
Nhân viên 

phục vụ 
  Tốt nghiệp THPT trở lên 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

xã 

 

  
Nhân viên bảo 

vệ 
  

Tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở 

lên và qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ 

bảo vệ 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

xã 

 

  
Nhân viên lái 

xe 
  

Tốt nghiệp các khóa đào tạo lái xe ở 

các hạng xe theo yêu cầu công tác 

Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

xã 

 

TỔNG: 42 VTVL   

 


